
BỘ NỘI VỤ

Tổng số (I+II) 2,025,951 23,878 1,789,585 49,597 -236,366 -11.67%

I BỘ, NGÀNH 159,696 12,895 119,475 8,796 -40,221 -25.19%

1 Bộ Ngoại giao 709 28 461 20 -248 -34.98%

2 Bộ Nội vụ 1,542 75 1,307 539 -235 -15.24%

3 Bộ Tư pháp 1,018 0 475 0 -543 -53.34%

4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1,075 79 937 42 -138 -12.84%

5 Bộ Tài chính 2,283 0 1,304 0 -979 -42.88%

6 Bộ Công Thương 12,841 0 8,731 0 -4,110 -32.01%

7 Bộ Nông nghiệp PTNT 15,282 4,551 11,173 4,603 -4,109 -26.89%

8 Bộ Giao thông vận tải 9,427 948 4,456 52 -4,971 -52.73%

9 Bộ Xây dựng 4,524 101 4,071 211 -453 -10.01%

10 Bộ Tài Nguyên và Môi trường 4,867 0 2,386 0 -2,481 -50.98%

11 Bộ Thông tin và Truyền thông 789 702 -87 -11.03%

12 Bộ LĐ - TB - XH 2,845 0 2,560 0 -285 -10.02%

13 Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch 5,929 5,336 -593 -10.00%

14 Bộ Khoa học và Công nghệ 2,175 1,955 -220 -10.11%

Tỷ lệ giảm

Số biên chế sự nghiệp hưởng 

lương từ NSNN giảm
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15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 31,306 24,049 -7,257 -23.18%

16 Bộ Y tế 25,854 4,709 16,069 1,217 -9,785 -37.85%

17 Ủy ban Dân tộc 137 0 123 0 -14 -10.22%

18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1,450 0 1,305 0 -145 -10.00%

19 Thanh tra Chính phủ 130 0 117 0 -13 -10.00%

20 Văn phòng Chính phủ 199 0 179 0 -20 -10.05%

21 Ban Quản lý lăng CTHCM 188 0 169 0 -19 -10.11%

22 Viện Hàn lân khoa học xã hội Việt Nam 1,839 86 1,653 33 -186 -10.11%

23 Ủy ban giám sát tài chính QG 17 0 15 0 -2 -11.76%

24 Thông tấn xã Việt Nam 1,573 0 1,415 0 -158 -10.04%

25 Đài Tiếng nói Việt Nam 1,846 0 1,661 0 -185 -10.02%

Đài Truyền hình Việt Nam 13 0

26 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 19,281 0 17,352 0 -1,929 -10.00%

27
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam
2,649 1,189 2,384 1,168 -265 -10.00%

28
Ủy ban quản lý vôn nhà nước tại Doanh 

nghiệp
24 0 24 0 0 0.00%

29 Đại học Quốc gia Tp HCM 4,342 0 3,907 0 -435 -10.02%

30 Đại học Quốc gia Hà Nội 3,555 1,116 3,199 911 -356 -10.01%

II ĐỊA PHƯƠNG 1,866,255 10,983 1,670,110 40,801 -196,145 -10.51%

1 TP. Hà Nội 128,897 0 116,007 0 -12,890 -10.00%

2 TP. Hồ Chí Minh 115,427 97,881 -17,546 -15.20%
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3 TP. Hải Phòng 36,814 1,283 33,132 1,206 -3,682 -10.00%

4 TP. Đà Nẵng 19,743 0 17,427 2,624 -2,316 -11.73%

5 TP. Cần Thơ 23,228 20,730 -2,498 -10.75%

6 Hải Dương 37,142 189 33,317 2,260 -3,825 -10.30%

7 Hưng Yên 22,244 0 19,991 359 -2,253 -10.13%

8 Thái Bình 35,034 0 31,530 0 -3,504 -10.00%

9 Nam Định 34,368 0 30,931 0 -3,437 -10.00%

10 Hà Nam 16,773 113 15,095 78 -1,678 -10.00%

11 Ninh Bình 21,426 0 19,283 0 -2,143 -10.00%

12 Vĩnh Phúc 25,789 0 23,210 0 -2,579 -10.00%

13 Bắc Ninh 26,430 300 23,775 963 -2,655 -10.05%

14 Hà Giang 26,525 0 23,872 0 -2,653 -10.00%

15 Cao Bằng 17,823 0 16,041 3,409 -1,782 -10.00%

16 Lạng Sơn 24,325 2 21,892 18 -2,433 -10.00%

17 Lào Cai 24,566 0 22,102 304 -2,464 -10.03%

18 Điện Biên 22,745 260 20,470 172 -2,275 -10.00%

19 Lai Châu 17,198 0 15,478 0 -1,720 -10.00%

20 Yên Bái 22,233 82 19,962 67 -2,271 -10.21%

21 Bắc Kạn 10,381 0 9,336 908 -1,045 -10.07%

22 Tuyên Quang 16,726 0 15,053 0 -1,673 -10.00%

23 Phú Thọ 30,802 0 27,669 0 -3,133 -10.17%
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24 Sơn La 30,865 0 27,775 0 -3,090 -10.01%

25 Hòa Bình 25,295 22,765 -2,530 -10.00%

26 Thái Nguyên 27,994 0 25,173 0 -2,821 -10.08%

27 Quảng Ninh 27,212 0 24,490 2,303 -2,722 -10.00%

28 Bắc Giang 36,505 0 32,854 0 -3,651 -10.00%

29 Thanh Hóa 67,622 0 60,859 8,466 -6,763 -10.00%

30 Nghệ An 62,078 3,099 55,870 3,040 -6,208 -10.00%

31 Hà Tĩnh 29,478 62 26,530 1,041 -2,948 -10.00%

32 Quảng Bình 22,837 1,553 20,553 2,321 -2,284 -10.00%

33 Quảng Trị 17,860 424 16,074 985 -1,786 -10.00%

34 Thừa Thiên Huế 26,307 0 23,675 0 -2,632 -10.00%

35 Phú Yên 19,037 17,106 -1,931 -10.14%

36 Quảng Nam 33,828 0 29,892 997 -3,936 -11.64%

37 Quảng Ngãi 25,886 0 23,288 0 -2,598 -10.04%

38 Bình Định 30,028 0 27,020 0 -3,008 -10.02%

39 Khánh Hòa 23,950 139 21,555 246 -2,395 -10.00%

40 Ninh Thuận 13,070 0 11,763 0 -1,307 -10.00%

41 Bình Thuận 26,229 1,208 23,603 1,288 -2,626 -10.01%

42 Gia Lai 29,342 0 26,407 877 -2,935 -10.00%

43 Kon Tum 15,840 15 14,256 152 -1,584 -10.00%

44 Đắk Nông 14,761 0 13,284 0 -1,477 -10.01%
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45 Lâm Đồng 29,247 0 26,322 0 -2,925 -10.00%

46 Đắk Lắk 43,120 0 38,808 140 -4,312 -10.00%

47 Bình Dương 24,726 0 22,253 0 -2,473 -10.00%

48 Bình Phước 21,765 199 19,588 814 -2,177 -10.00%

49 Tây Ninh 19,498 1,795 17,548 1,008 -1,950 -10.00%

50 Đồng Nai 41,788 52 37,609 150 -4,179 -10.00%

51 Bà Rịa - Vũng Tàu 22,097 0 19,887 264 -2,210 -10.00%

52 Long An 29,256 0 26,330 53 -2,926 -10.00%

53 Đồng Tháp 31,791 0 28,611 0 -3,180 -10.00%

54 An Giang 38,139 0 33,756 0 -4,383 -11.49%

55 Tiền Giang 27,221 39 24,498 0 -2,723 -10.00%

56 Bến Tre 22,873 0 20,530 262 -2,343 -10.24%

57 Vĩnh Long 20,611 0 18,549 0 -2,062 -10.00%

58 Trà Vinh 20,549 101 17,611 940 -2,938 -14.30%

59 Hậu Giang 15,637 57 14,073 874 -1,564 -10.00%

60 Sóc Trăng 24,074 0 21,091 0 -2,983 -12.39%

61 Kiên Giang 33,178 0 29,860 0 -3,318 -10.00%

62 Cà Mau 22,467 11 20,211 2,212 -2,256 -10.04%

63 Bạc Liêu 15,555 0 13,999 0 -1,556 -10.00%
#DIV/0!
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